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	Hiệu trưởng: Đinh Thị Tuyết Mai
Ngày sinh: 05/11/1962
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 0975804955
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn

E-mail cá nhân: dinhthituyetmai.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	Hiệu phó: Nguyễn Thị Hồng Thanh
Ngày sinh: 31/06/1978
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 01688616899
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthihongthanh.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	Họ và tên : Nguyễn Thanh Bình
Ngày sinh: 14/08/1985
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT:  Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 01636608666
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân:nguyenthanhbinh.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	Họ và tên:Nguyễn Thị Chung
Ngày sinh: 14/04/1972
Trình độ C.môn:Cao đẳng
Trình độ LLCT:  
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 01689027288
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :nguyenthichung.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	Họ và tên :Phạm Thị Hiền
Ngày sinh: 04/10/1974
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :phamthihien.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	Họ và tên :Bùi Thị Thịnh
Ngày sinh: 25/07/1985
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 0979003870
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :buithithinh.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	Họ và tên :Nguyễn Thị Thu Hường
Ngày sinh: 23/11/1987
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT:
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthithuhuong.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	Họ và tên : Đỗ Thị Mai
Ngày sinh: 05/02/1982
Trình độ C.môn: Đại học Ngoại ngữ
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 09824429400
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :dothimai.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	Họ và tên : V ũ Th ị Nh ã
Ngày sinh: 14/01/1980
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT:  
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 01653626888
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :vuthinha.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	Họ và tên : Đỗ Văn Thắng
Ngày sinh: 01/08/1989
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 01669213589
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dovanthang.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	Họ và tên : Đỗ Thị Ngân
Ngày sinh: 21/12/1983
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT:  
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 0979581366
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :dothingan.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	Họ và tên : Hoàng Thị Mai
Ngày sinh: 12/08/1988
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 01679370977
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :hoangthimai.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn

	13 
	[image: image13.jpg]



	Họ và tên : Đinh Thị Thuý Hằng
Ngày sinh: 05/11/1985
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :dinhthithuyhang.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	Họ và tên : Đoàn Thị Thương
Ngày sinh: 15/10/1987
Trình độ C.môn:Cao đẳng
Trình độ LLCT:  
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 01648625651
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :doanthithuong .c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	Họ và tên: Đồng Thị Liễu
Ngày sinh: 29/08/1988
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 0943971588
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dongthilieu.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Dung
Ngày sinh: 02/08/1988
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 01679346893
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :nguyenthithudung.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	Họ và tên: Đặng Thị Mai Hương
Ngày sinh: 24/11/1980
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 01689380829
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dangthimaihuong.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn 
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	Họ và tên : Đặng Thị Hiên
Ngày sinh: 31/03/1987
Trình độ C.môn:Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 0975364966
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dangthihien.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	H ọ v à t ên : Vũ Thị Luân
Ngày sinh: 07/02/1962
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 01638627083
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : vuthiluan.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn

	
	
	

	20 
	[image: image20.jpg]



	Họ và tên: Lương Thị Thuý
Ngày sinh: 16/07/1987
Trình độ C.môn:Cao đẳng âm nhạc
Trình độ LLCT:  
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : luongthithuy.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	Họ và tên : Lê Thị Yến
Ngày sinh: 12/02/1979
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT:  
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 0972654988
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :lethiyen.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	Họ và tên : Phạm Thị Trang
Ngày sinh: 30/10/1988
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT:  
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 0986666911
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :phamthitrang.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	Họ và tên : Tô Tiến Tâm
Ngày sinh: 09/04/1989
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 01653393487
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :totientam.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	Họ và tên : Đinh Thị Hồng Hạnh
Ngày sinh: 21/01/1987
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 01685982500
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : dinhthihonghanh.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	Họ và tên :Vũ Thị Huyền
Ngày sinh: 01/03/1983
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 0989568234
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : vuthihuyen.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	Họ và tên : Bùi Thị Cẩm
Ngày sinh: 27/07/1989
Trình độ C.môn:Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3873944
ĐT di động: 01679065558
E-mail vp: c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :buithicam.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	H ọ v à t ên : Nguyễn Thị Hằng
Ngày sinh: 23/ 3/ 1989
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3875944
ĐT di động: 01684060096
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :nguyenthihang.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn

	28
	[image: image28.jpg]



	H ọ v à t ên : Nguyễn Thị Thu Hường
Ngày sinh: 1/ 3/ 1990
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3875944
ĐT di động: 
E-mail vp:c1tanan.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :nguyenthithuhuong.c1tanan@pgdquangyen.edu.vn
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	Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Vân
Ngày sinh: 02/08/1957
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Cử nhân 
ĐT văn phòng: 033.3875047
ĐT di động: 
E-mail vp: mncamla.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nguyenthivan@gmail.com 
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